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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU LAO ĐỘNG TRẺ EM TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;
Căn cứ Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 108/TTr-SLĐTBXH ngày 09/5/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020,
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyết định này, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

	
Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Hội LHPN tỉnh, Hội ND tỉnh, Hội CCB tỉnh, Đoàn TNCSHCM tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, PCVP PTVHXH;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, SN40b.
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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU LAO ĐỘNG TRẺ EM TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La)
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020
- Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan, người sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ và trẻ em về lao động trẻ em;
- 100% trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật khi được phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội được phát triển.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN
1. Đối tượng: Trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật; cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp của trẻ em; người sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
2. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Sơn La.
3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến năm 2020
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật đến các cấp, các ngành, các tổ chức, người sử dụng lao động, cộng đồng và gia đình hiểu rõ và thực hiện các chính sách, quy định của Nhà nước về phòng ngừa lao động trẻ em.
a) Tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm tạo mối quan tâm và thúc đẩy sự thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ lao động và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật.
b) Xây dựng, sản xuất các sản phẩm truyền thông về phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ lao động và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật như: Tờ rơi, pa-nô, sổ tay, băng rôn vượt đường, đĩa VCD v.v...
c) Triển khai các hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng; tổ chức các hoạt động giáo dục, tư vấn, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trong trường học, người sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh về phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ lao động và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật.
2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em các cấp về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật:
a) Xây dựng tài liệu hướng dẫn về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.
b) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống quản lý nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật.
c) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật.
3. Tổ chức mô hình thí điểm về hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em.
a) Tổ chức rà soát, thu thập thông tin tình hình trẻ em lao động trên địa bàn tỉnh.
b) Điều tra nhận thức của người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh và học sinh về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.
c) Tập huấn, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng cho trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật.
d) Hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật thông qua các chính sách hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp.
đ) Trợ giúp gia đình có trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật về kiến thức, kỹ năng, tay nghề để ổn định sinh kế, tăng thu nhập và không để trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.
e) Hỗ trợ người sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trẻ em học nghề và tham gia lao động cải thiện điều kiện làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất và tâm lý của trẻ em theo quy định của pháp luật.
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền đối với các hoạt động phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Phân công trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ lao động trẻ em.
2. Lồng ghép việc thực hiện nội dung của kế hoạch trong hoạt động của hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.
3. Triển khai đồng bộ có hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo; cải thiện điều kiện, môi trường lao động phù hợp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm nhằm hỗ trợ trẻ em và gia đình cải thiện cuộc sống.
4. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp sử dụng trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.
5. Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, giáo dục về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Vận động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia thực hiện kế hoạch.
6. Tăng cường vận động nguồn lực, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố, sự phối hợp liên ngành giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc thực hiện kế hoạch.
V. KINH PHÍ
Dự kiến kinh phí thực hiện khoảng: 1.670 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 800 triệu; ngân sách địa phương 870 triệu.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020.
- Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp nhằm thúc đẩy sự thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia của xã hội đối với công tác phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em phải tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật.
- Triển khai các mô hình phù hợp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động và phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm dựa vào cộng đồng.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em theo kế hoạch báo cáo kết quả thực hiện chương trình với UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách khám, chữa bệnh cho trẻ em, hướng dẫn các cơ sở y tế thuộc ngành quản lý phối hợp với các ngành quan liên quan tổ chức khám tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.
3. Sở Tài chính: Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và theo các chế độ tài chính hiện hành để thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng kinh phí đúng mục đích.
4. Sở Tư pháp
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan: Tham mưu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định liên quan đến lao động trẻ em và lao động là người chưa thành niên; tổ chức bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức về bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lao động trẻ em.
- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm và người chưa thành niên tham gia lao động thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ động lồng ghép công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật vào hoạt động của ngành.
- Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.
6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong các hoạt động văn hóa, thể thao. Triển khai các hoạt động giáo dục cho các thành viên trong gia đình có kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động sớm, lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và làm việc xa gia đình.
7. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch và dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để tuyên truyền về công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động đối với trẻ em.
8. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Kế hoạch đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật về lao động trẻ em.
9. Công an tỉnh
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân nhất là đối với học sinh về những quy định của pháp luật trong công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ lao động trẻ em.
- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm việc sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật khi có đề nghị của các cơ quan chức năng.
10. Báo Sơn La, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng chương trình kế hoạch và dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để tuyên truyền về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.
- Phản ánh, động viên kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt và phê phán những hành vi vi phạm việc sử dụng lao động trẻ em trái với quy định của pháp luật.
11. Đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan triển khai các nội dung của kế hoạch đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình là thành viên, bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về lao động trẻ em.
12. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông, giáo dục pháp luật, chính sách về lao động trẻ em cho người lao động, người sử dụng lao động, đặc biệt đối với người lao động chưa thành niên.
13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.
- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp tham gia thực hiện các nội dung của kế hoạch;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong hệ thống ngành.
- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.
14. UBND huyện, thành phố
- Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm và giai đoạn; xác định mục tiêu cụ thể và phân công trách nhiệm cho các ngành, đơn vị liên quan của địa phương.
- Chủ động bố trí ngân sách, nguồn lực của địa phương để thực hiện kế hoạch, lồng ghép với các chương trình mục tiêu khác về bảo vệ, chăm sóc trẻ em,
- Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động của kế hoạch. Kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật, chính sách về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, xử lý nghiêm minh các trường hợp sử dụng lao động trẻ em trái với quy định của pháp luật.
- Triển khai mô hình phù hợp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động và phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ đối với trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.
- Tổng hợp, sơ kết, đánh giá định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.
